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Vào trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới năm học 2026 - 2027

(Kèm theo Kế hoạch số  1739/KH-UBND ngày  01  tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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1 Phổ thông nội trú
TH&THCS Đàm Thủy 897 683 1.580 31 1.173 890 250 640 490 250 240 14 683 640 43 17 1.173 890 283 31 407 0

- Năm học 2026 - 2027 có 02 trường:
+ Trường PTNT TH&THCS Đàm Thuỷ: 1.173 học
sinh
+ Tiểu học Chí Viễn: 405 học sinh
- Điểm trường: 0.

2 Phổ thông nội trú
TH&THCS Đình Phong 849 636 1.485 31 1.160 688 368 320 560 368 192 16 600 320 280 15 1.160 688 472 31 289 36

- Năm học 2026 - 2027 có 03 trường:
+ Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đình Phong:
1.160 học sinh.
+ Trường TH&THCS Phong Nặm: 210 học sinh
+ Trường Tiểu học Ngọc Côn: 277 học sinh
- Điểm trường: 0.

3 Phổ thông nội trú
TH&THCS Đức Long 373 279 652 27 1.010 624 384 240 490 384 106 14 520 240 280 13 1.010 624 386 27 -117 -241

- Năm học 2026 - 2027 có 01 trường:
+ Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đức Long:
1.010 học sinh.
- Điểm trường: 02 (MN).

4 Phổ thông nội trú
TH&THCS Hạ Lang 719 593 1.312 27 1.048 664 184 480 455 184 271 13 593 480 113 14 1.048 664 384 27 264 0

- Năm học 2026 - 2027 có 03 trường:
+ Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hạ Lang:
1.048 học sinh.
+ Trường Tiểu học Thị Hoa: 264 học sinh.
+ Trường PTDTNT Hạ Lang: 181 học sinh (chưa tính
học sinh tuyển mới của lớp 6, 65 học sinh có thường
trú tại xã Hạ Lang, 116 học sinh của các xã khác trong
vùng tuyển), không tính trong tổng số học sinh toàn
xã năm học 2026 - 2027.
- Điểm trường: 01 (MN).

5 Phổ thông nội trú
TH&THCS Lũng Nặm 692 546 1.238 31 1.160 580 196 384 560 196 364 16 600 384 216 15 1.160 580 580 31 132 -54

- Năm học 2026 - 2027 có 02 trường:
+Trường PT nội trú liên cấp TH&THCS: 1.160 học
sinh.
 +Trường Tiểu học Thượng Thôn: 132
- Điểm trường: 07 (MN).
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6 Phổ thông nội trú
TH&THCS Phục Hòa 1.221 1.004 2.225 27 1.010 698 338 360 490 338 152 14 520 360 160 13 1.010 698 312 27 731 484

- Năm học 2026 - 2027 có 04 trường:
+ Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Phục Hòa:
1.010 học sinh.
+ Trường TH&THCS Tà Lùng: 489 học sinh (287
TH, 202 THCS).
+ Trường TH&THCS Phục Hòa: 726 học sinh (444
TH, 282 THCS) .
+ Trường PTDTNT THCS Phục Hoà năm học 2025 -
2026: 173 học sinh (chưa tính học sinh tuyển mới của
lớp 6, 84 học sinh của xã Phục Hoà; 89 học sinh của
các xã khác trong vùng tuyển), không tính trong tổng
số học sinh toàn xã năm học 2026 - 2027.
- Điểm trường: 03 (MN).

7 Phổ thông nội trú
TH&THCS Quang Hán 590 447 1.037 27 1.010 1.040 560 480 490 490 0 14 520 520 0 13 1.010 1.010 0 27 100 -73

- Năm học 2026 - 2027 có 02 trường:
+ Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quang Hán:
1.010 học sinh.
+Trường Tiểu học Cô Mười: 141 học sinh.
- Điểm trường: 03 (MN).

8 Phổ thông nội trú
TH&THCS Quang Trung 452 345 797 27 1.005 532 340 192 525 340 185 15 480 192 288 12 1.005 532 473 27 -73 -135

- Năm học 2026 - 2027 có 01 trường:
+ Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quang
Trung: 1.005 học sinh.
- Điểm trường: 0.

9 Phổ thông nội trú
TH&THCS Tổng Cọt 581 404 985 27 995 492 172 320 595 172 423 17 404 320 84 10 999 492 507 27 -14 0

- Năm học 2026 - 2027 có 01 trường:
+ Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tổng Cọt:
995 học sinh.
- Điểm trường: 06 (MN).

10 Phổ thông nội trú
TH&THCS Trà Lĩnh 1.002 684 1.686 31 1.209 840 200 640 525 200 325 15 684 640 44 16 1.209 840 369 31 477 0

- Năm học 2026 - 2027 có 03 trường:
+ Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Trà Lĩnh:
1.209học sinh.
+Trường Tiểu học Hùng Quốc: 548 học sinh.
+Trường PTDTNT THCS Trà Lĩnh: 175 học sinh
(chưa tính học sinh tuyển mới của lớp 6, 60 có thường
trú tại xã Trà Lĩnh, 115 học sinh tại các xã khác trong
vùng tuyển), không tính trong tổng số học sinh toàn
xã năm học 2026 - 2027.
- Điểm trường: 01 (MN).
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11 Phổ thông nội trú
TH&THCS Trường Hà 1.174 907 2.081 31 1.167 492 172 320 525 172 353 15 642 320 322 16 1.167 492 675 31 649 265

- Năm học 2026 - 2027 có 05 trường:
+ Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Trường Hà:
1.167 học sinh.
+ Trường PTDTBT TH&THCS Pác Bó: 294 (TH:
197, THCS: 97)
+ Trường THCS Xuân Hoà: 168 học sinh.
+ Trường Tiểu học Xuân Hoà: 467 học sinh.
+ Trường PTDTNT THCS Trường Hà: 182 (chưa tính
học sinh tuyển mới của lớp 6, 48 học sinh của xã
Trường Hà; 134 học sinh của các xã trong vùng
tuyển), không tính trong tổng số học sinh toàn xã năm
học 2026 - 2027.
- Điểm trường: 04 (MN).

Ghi chú: Giao chỉ tiêu cấp tiểu học tối đa 35 học sinh/lớp; cấp THCS tối đa 40 học sinh/lớp. Trường hợp số lượng học sinh trung học cơ sở trên địa bàn toàn xã nơi trường đặt trụ sở còn dư mà không bố trí được vào các cơ sở giáo dục khác, thì được xem xét tuyển sinh nhưng
không vượt quá 45 học sinh/lớp.
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